       
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
KỲ THI THỬ TN THPT NĂM 2020


NHÓM TRƯỜNG CỤM SÓC SƠN-MÊ LINH
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

( Đề thi có 4 trang )
Môn thi thành phần: Vật Lý



Thời gian làm bài: 50 phút
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Họ, tên thí sinh:……………………………………………
Số báo danh:……………………………………………….

Cho biết: Hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s; Độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C; Khối lượng electron me = 9,1.10-31 kg; Tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1 u = 931,5 MeV/c2.
Chương 1
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(4πt + 0,5π) cm. Tần số dao động là   

    A. 4π Hz. 
  B. 4 Hz. 

C. 0,5 Hz. 

D. 2 Hz. 
Câu 2:  Trong dao động điều hoà của con lắc đơn, đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa chu kỳ T và chiều dài dây treo ℓ là

  A. đường elíp.       B. đoạn thẳng.           C. đường hình sin.     D. đường parabol.
Câu 3: Trong dao động điều hoà, đại lượng không phụ thuộc vào điều kiện đầu là

  A. biên độ.
         B. chu kì.
            C. năng lượng.
    D. pha ban đầu.

Câu 4: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình dao động lần lượt là x1 = 2cos(5t) cm và x2 = 4,8sin(5t) cm. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng:   

  A. 3,6 cm. 

B. 6,8 cm. 

C. 3,2 cm. 

D. 5,2 cm. 

Câu 5: Hiện tượng cộng hưởng cơ xảy ra ở

  A. dao động tắt dần.



B. dao động tự do.

  C. dao động duy trì.



D. dao động cưỡng bức.
Câu 6. Tại một nơi trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dài ℓ đang dao động điều hòa với chu kì 2 s. Khi tăng chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hòa của nó là 2,2 s. Chiều dài ℓ bằng 


A. 2 m.                          B. 2,5 m.                     C. 1,5 m.                  D. 1 m.

	Câu 7: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng k = 25 N/m dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Biết trục Ox thẳng đứng hướng xuống, gốc O trùng với vị trí cân bằng. Biết giá trị đại số của lực đàn hồi tác dụng lên vật biến thiên theo đồ thị. Phương trình dao động của vật là
A. 
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Câu 8: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 100 g, tích điện q = 5.10-6 C và lò xo có độ cứng k = 10 N/m. Khi vật đang ở vị trí cân bằng, người ta kích thích dao động bằng cách tạo ra một điện trường đều theo phương nằm ngang dọc theo trục của lò xo và có cường độ E = 105 V/m trong khoảng thời gian Δt = 0,05π s rồi ngắt điện trường. Bỏ qua mọi ma sát. Tính cơ năng của con lắc khi ngắt điện trường.

A. 0,5 J.

B. 0,0375 J.

C. 0,0125 J.


D. 0,025 J.
Chương 2

Câu 9: Ta có thể phân biệt được âm thanh của các nhạc cụ khác nhau phát ra là do các âm thanh này khác nhau về   

A. độ cao. 

B. độ to. 

C. âm sắc. 

D. cường độ âm. 

Câu 10: Trong sóng cơ thì sóng ngang là sóng có phương dao động của các phần tử vật chất

A. có phương thẳng đứng.


B. trùng phương truyền sóng.

C. có phương ngang.


D. vuông góc phương truyền sóng.
Câu 11: Âm thanh truyền nhanh  nhất trong môi trường nào sau đây 

  A.  Không khí.                B. Thủy ngân.                C. Thủy tinh.                  D. Ete.

Câu 12: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Số nút sóng trên dây là

   A. 6.

 B. 5.


C. 4.


D. 3.

Câu 13: Một sóng cơ truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ sóng là 8 mm. Tại một thời điểm  hai phần tử trên sợi dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng 4 mm và chuyển động ngược chiều. Biết khoảng cách gần nhất tính theo phương truyền sóng của hai phần tử có tính chất như trên là 8 cm. Tìm tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên sợi dây với tốc độ truyền sóng.

  A.  0,14                         
B. 0,21                            C. 0,10                  
D. 0,19

Câu 14: Tại mặt chất lỏng nằm ngang có hai nguồn sóng O1O2 cách nhau 24 cm dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = acosωt. Ở mặt chất lỏng, gọi d là đường vuông góc đi qua trung điểm O của đoạn O1O2. M là điểm thuộc d mà phần tử sóng tại M dao động cùng pha với phần tử sóng tại O, đoạn OM ngắn nhất là 9 cm. Số điểm cực đại giao thoa của đoạn O1O2 không kể hai nguồn là   

A. 14. 

B. 15. 


C. 16. 


D. 20. 

Câu 15: Một vật chuyển động tròn đều xung quanh điểm O đường kính 60 cm được gắn một thiết bị thu âm. Hình chiếu của vật này lên trục Ox đi qua tâm của đường tròn chuyển động với phương trình x = Acos(10t + φ). Một nguồn phát âm đằng hướng đặt tại điểm M trên phần dương trục Ox và cách O một khoảng 120 cm. Tại thời điểm t = 0, mức cường độ âm đo được có giá trị nhỏ nhất và bằng 50 dB. Tại thời điểm mà hình chiếu của vật đạt tốc độ 
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  lần thứ 2020 thì mức cường độ âm đo được có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
     A. 51 dB.


B. 53 dB.

C. 55 dB.

D. 58dB.
Chương 3

Câu 16: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì

  A. điện áp giữa hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

  B. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm cùng pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện.

  C. điện áp giữa hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

  D. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 17: Cho đoạn mạch không phân nhánh gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc 
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 chạy qua đoạn mạch thì hệ số công suất của đoạn mạch này

    A. phụ thuộc điện trở thuần của đoạn mạch.      
B. bằng 0.

    C. phụ thuộc tổng trở của đoạn mạch.               
D. bằng 1.
Câu 18: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc ( chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là

    A. 
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Câu 19: Máy biến áp là thiết bị

   A. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.

   B. có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.

   C. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.

   D. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều u có tần số góc ω vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R và tụ điện C có điện dung thay đổi được. Gọi i là cường độ dòng điện trong mạch, φ là độ lệch pha giữa u và i. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của φ theo ZC như hình vẽ. Giá trị của R là
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     A. 31,4 Ω. 

B. 15,7 Ω. 

C. 30 Ω. 

D. 15 Ω. 

Câu 21: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu một đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi giá trị của biến trở là 15 Ω hoặc 60 Ω thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đều bằng 300 W. Khi R = R0 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại và bằng Pmax. Giá trị Pmax là   

  A. 440 W. 

B. 330 W. 

C. 400 W. 

D. 375 W. 

Câu 22: Hai đầu ra của máy phát điện xoay chiều 1 pha được nối với một đoạn mạch nối tiếp gồm tụ điện và điện trở thuần. Bỏ qua điện trở thuần của các cuộn dây của máy phát. Khi rô to quay với tốc độ 600 vòng/phút thì cường độ dòng điện trong mạch là I1 = 3,16 A . Khi rô to quay với tốc độ 1200 vòng/phút thì cường độ dòng điện trong mạch là I2 = 8 A. Khi rô to quay với tốc độ 1800 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng gần nhất với giá trị nào sau đây?

  A. 12,5 A.

           B. 10,5 A.

C. 11,5 A.

D. 13,5 A.

Câu 23: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Biết cuộn thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Khi L = L1 và L = L2 thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị như nhau. Cho L1 + L2 = 0,8 H. Đồ thị biểu diễn điện áp hiệu dụng UL vào L như hình vẽ. Tổng giá trị L3 + L4 gần giá trị nào nhất sau đây?
  A. 1,45 H.  
B. 0,98 H.
     C. 2,15 H.

D. 1,98 H.

Chương 4
Câu 24: Sóng điện từ và sóng cơ không có cùng tính chất nào dưới đây?

  A. Mang năng lượng.


         B. Có thể giao thoa.

  C. Tuân theo định luật phản xạ.

         D. Truyền được trong chân không.
Câu 25: Mạch chọn sóng trong máy thu vô tuyến điện hoạt động dựa trên hiện tượng

  A. phản xạ sóng điện từ.
                                 B. giao thoa sóng điện từ.

  C. khúc xạ sóng điện từ.
                                 D. cộng hưởng sóng điện từ.

Câu 26: Một mạch dao động điện từ có L = 5 mH; C = 31,8 μF, hiệu điện thế cực đại trên tụ là 8 V. Cường độ dòng điện trong mạch khi hiệu điện thế trên tụ là 4 V có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?     


   A. 5 mA. 
          B. 0,25 mA. 
         C. 0,55 A. 
          D. 0,25 A.
Chương 5

Câu 27: Tác dụng nhiệt là tính chất nổi bật nhất của tia nào sau đây?

     A. Tia hồng ngoại.
B. Tia γ.
         C. Tia X.

D. Tia tử ngoại.
Câu 28: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ rằng ánh sáng

     A. có tính chất sóng.      B. là sóng ngang.    C. là sóng điện từ.       D. có thể bị tán sắc.
Câu 29: Quang phổ liên tục

   A. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.

   B. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

   C. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

   D. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.

Câu 30: Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4 (m, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1 m. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 4 cách vân sáng trung tâm

      A. 3,2 mm.                 B. 4,8 mm.
C. 1,6 mm.                        D. 2,4 mm.
Chương 6

Câu 31: Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào dưới đây là sai?


A. Mỗi chùm sáng dù rất yếu cũng chứa một số rất lớn lượng tử ánh sáng.


B. Nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà thành từng phần riêng biệt, đứt quãng.


C. Năng lượng của lượng tử ánh sáng đỏ lớn hơn năng lượng của lượng tử ánh sáng tím.


D. Khi ánh sáng truyền đi, lượng tử ánh sáng không bị thay đổi và không phụ thuộc khoảng cách tới nguồn sáng.

Câu 32: Một ống Rơnghen phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất là 6,21.10-11 m. Bỏ qua động năng ban đầu của êlectrôn. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống là:

     A. 21,15 kV.                B. 2,15 kV.                      C. 20,00 kV.                    D. 2,00 kV.

Câu 33: Một kim loại có công thoát A = 5,23.10-19 J. Giới hạn quang điện của kim loại đó là

A. 0,64 µm.

B. 0,75 µm.

C. 0,27 µm.

D. 0,38 µm.

Chương 7
Câu 34: Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì có

A. năng lượng liên kết càng lớn.     
B. năng lượng liên kết riêng càng nhỏ.

C. năng lượng liên kết càng nhỏ.    
D. năng lượng liên kết riêng càng lớn.

Câu 35: Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì

    A. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.

    B. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.

    C. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.

    D. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.

Câu 36: Chất phóng xạ 
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có chu kì bán rã 138 ngày phát ra tia ( và biến đổi thành 
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. Ban đầu có 10 g Po nguyên chất. Tính khối lượng hạt nhân 
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 còn lại sau 414 ngày 
A. 1,25 g.                 B. 8,75 g.                  C. 8,58 g.                     D. 1,42 g
Lớp 11

Câu 37: Đặt một điện tích dương, khối lượng nhỏ không đáng kể vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động:

       A. dọc theo chiều của đường sức điện trường.


       B. ngược chiều đường sức điện trường.

       C. vuông góc với đường sức điện trường.

       D. theo một quỹ đạo bất kỳ.

Câu 38: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 100 cm. Độ tụ của kính phải đeo sát mắt để có thể nhìn vật ở xa vô cực mà không phải điều tiết là
   A. – 1 dp.

B. – 0,5 dp.

C. 0,5dp.

    D. 2dp.

Câu 39: Một bóng đèn có ghi 6 V – 6 W được mắc vào một nguồn điện  có điện trở trong là 2 Ω thì sáng bình thường. Suất điện động của bộ nguồn là:

  A. 6 V.               B. 36 V.
                      C. 8 V.                          D. 12 V.

Câu 40. Chọn câu đúng: Hiện tượng tự cảm không xuất hiện khi cường độ dòng điện trong mạch

      A. tăng.           B. giảm.                C. biến thiên.               D. không đổi.
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(4πt + 0,5π) cm. Tần số dao động là   

A. 4π Hz. 

B. 4 Hz. 

C. 0,5 Hz. 

D. 2 Hz. 
Câu 2.  Trong dao động điều hoà của con lắc đơn, đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa chu kỳ T và chiều dài dây treo ℓ là

  A. đường elíp.       B. đoạn thẳng.           C. đường hình sin.     D. đường parabol.
Câu 3: Trong dao động điều hoà, đại lượng không phụ thuộc vào điều kiện đầu là

  A. biên độ.
         B. chu kì.
            C. năng lượng.
    D. pha ban đầu.

Câu 4. Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình dao động lần lượt là x1 = 2cos(5t) cm và x2 = 4,8sin(5t) cm. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng:   

A. 3,6 cm. 


B. 6,8 cm. 

C. 3,2 cm. 

D. 5,2 cm. 
Lời giải:

+ Biên độ tổng hợp của hai dao động vuông pha 
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Câu 5: Hiện tượng cộng hưởng cơ xảy ra ở

A. dao động tắt dần.



B. dao động tự do.

C. dao động duy trì.



D. dao động cưỡng bức.

Lời giải:

Hiện tượng cộng hưởng cơ xảy ra ở dao động cưỡng bức.
Câu 6. Tại một nơi trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dài ℓ đang dao động điều hòa với chu kì 2 s. Khi tăng chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hòa của nó là 2,2 s. Chiều dài ℓ bằng 


A. 2 m.                          B. 2,5 m.                     C. 1,5 m.                  D. 1 m.
Lời giải: Lập tỉ số 
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	Câu 7: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng k = 25 N/m dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Biết trục Ox thẳng đứng hướng xuống, gốc O trùng với vị trí cân bằng. Biết giá trị đại số của lực đàn hồi tác dụng lên vật biến thiên theo đồ thị. Viết phương trình dao động của vật?

A. 
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 Lời giải: 
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+ Tại thời điểm t =0, ta có 
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, vo<0 nên 
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Câu 8: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 100 g, tích điện q = 5.10-6 C và lò xo có độ cứng k =10 N/m. Khi vật đang ở vị trí cân bằng, người ta kích thích dao động bằng cách tạo ra một điện trường đều theo phương nằm ngang dọc theo trục của lò xo và có cường độ E = 105 V/m trong khoảng thời gian Δt = 0,05π s rồi ngắt điện trường. Bỏ qua mọi ma sát. Tính cơ năng của con lắc khi ngắt điện trường.

A. 0,5 J.

B. 0,0375 J.

C. 0,0125 J.


D. 0,025 J.

 Lời giải:

+ Ta có
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+ Khi có điện trường (VTCB O) của con lắc ứng với 
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+ Theo bài ta có biên độ dao động 
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 + Sau thời gian 
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con lắc về đến vị trí cân bằng → Tốc độ của con lắc khi qua (VTCB O ) 
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→ Khi ngắt điện trường, con lắc dao động quanh (VTCB O’ ) là vị trí trí lò xo không biến dạng → Biên độ 
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Câu 9: Ta có thể phân biệt được âm thanh của các nhạc cụ khác nhau phát ra là do các âm thanh này khác nhau về   

A. độ cao. 

B. độ to. 

C. âm sắc. 

D. cường độ âm. 

 Lời giải:

+ Ta có thể phân biệt được âm do các nhạc cụ khác nhau phát ra là do âm sắc.
Câu 12: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Số nút sóng trên dây là

   A. 6.

 B. 5.


C. 4.


D. 3.
      Lời giải:


+ λ = 
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+ Hai đầu sợi dây cố định, trên dây có sóng dừng với 3 bụng sóng nên số nút là 4.
Câu 13: Một sóng cơ truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ sóng là 8mm. Tại một thời điểm  hai phần tử trên sợi dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng 4 mm và chuyển động ngược chiều. Biết khoảng cách gần nhất tính theo phương truyền sóng của hai phần tử có tính chất như trên là 8 cm. Tìm tỉ số giữa tốc độ dao động của một phần tử trên sợi dây với tốc độ truyền sóng.

A.  0,14                         
B. 0,21                            C. 0,10                  
D. 0,19

 Lời giải:

	+ Từ hình vẽ ta thấy độ lệch pha giữa hai điểm M và N là 
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+ Khoảng cách gần nhất giữa M và N trên phương truyền sóng là 
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+ Tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng là: 
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Câu 14. Tại mặt chất lỏng nằm ngang có hai nguồn sóng O1O2 cách nhau 24 cm dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = acosωt. Ở mặt chất lỏng, gọi d là đường vuông góc đi qua trung điểm O của đoạn O1O2. M là điểm thuộc d mà phần tử sóng tại M dao động cùng pha với phần tử sóng tại O, đoạn OM ngắn nhất là 9 cm. Số điểm cực đại giao thoa của đoạn O1O2 không kể hai nguồn là   

A. 14. 

B. 15. 


C. 16. 


D. 20. 

Lời giải: 

+ Phương trình dao động của các điểm trên d là trung trực của O1O2 là 
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+ Phương trình dao động của điểm trung điểm O là 
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+ M dao động cùng pha với O thì 
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+M gần O nhất ứng với O1M nhỏ nhất => ta lấy k=1; 
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+ Số điểm cực đại giao thoa của đoạn O1O2 không kể hai nguồn 
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8801234567

OOOO

kkk

ll

-<<«-<<®=±±±±±±±

; có tất cả 15 điểm thỏa mãn.
Câu 15: Một vật chuyển động tròn đều xung quanh điểm O đường kính 60 cm được gắn một thiết bị thu âm. Hình chiếu của vật này lên trục Ox đi qua tâm của đường tròn chuyển động với phương trình x = Acos(10t + φ). Một nguồn phát âm đằng hướng đặt tại điểm M trên phần dương trục Ox và cách O một khoảng 120 cm. Tại thời điểm t = 0, mức cường độ âm đo được có giá trị nhỏ nhất và bằng 50 dB. Tại thời điểm mà hình chiếu của vật đạt tốc độ 
[image: image47.wmf]1,53m/s

 lần thứ 2020 thì mức cường độ âm đo được có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây

A. 51 dB


B. 53 dB

C. 55 dB

D. 58dB
Lời giải: 

 + Hình chiếu của vật dao động điều hòa biên độ 30 cm và tần số góc 10 rad/s.
 + Mức cường độ âm nhỏ nhất đo được khi vật tới biên âm, khi đó R1 = 150cm =1,5 m và mức cường độ âm đo được L1 = 50 dB.

 + Khi vật có tốc độ
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+ Trong một chu kỳ dao động có 4 lần vật có tốc độ 
[image: image49.wmf]1,53/
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 nên thời điểm mà hình chiếu của vật có tốc độ 
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 lần thứ 2020, ta xác định được x=-15cm, khoảng cách của vật đến nguồn âm M là R2 = 1,35 m và mức cường độ âm đo được L2.  L2 - L1 = 20log(
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Chương 3

Câu 16: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì

  A. điện áp giữa hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

  B. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm cùng pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện.

  C. điện áp giữa hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

  D. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 17: Cho đoạn mạch không phân nhánh gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc 
[image: image52.wmf]1
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 chạy qua đoạn mạch thì hệ số công suất của đoạn mạch này

    A. phụ thuộc điện trở thuần của đoạn mạch.      
B. bằng 0.

    C. phụ thuộc tổng trở của đoạn mạch.              
 D. bằng 1.
Câu 18: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc ( chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là

    A. 
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      B. 
[image: image54.wmf]2

2

1

R.

C

æö

-

ç÷

w

èø

        C. 
[image: image55.wmf](

)

2

2

RC.

+w

     D. 
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Câu 19: Máy biến áp là thiết bị

   A. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.

   B. có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.

   C. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.

   D. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

Câu 20. Đặt điện áp xoay chiều u có tần số góc ω vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R và tụ điện C có điện dung thay đổi được. Gọi i là cường độ dòng điện trong mạch, φ là độ lệch pha giữa u và i. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của φ theo ZC. Giá trị của R là
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A. 31,4 Ω. 

B. 15,7 Ω. 

C. 30 Ω. 

D. 15 Ω. 

Lời giải:

+ Mối quan hệ giữa 
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+Từ đồ thị ta thấy khi 
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+Thay vào biểu thức trên ta tìm được 
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Câu 21. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu một đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi giá trị của biến trở là 15 Ω hoặc 60 Ω thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đều bằng 300 W. Khi R = R0 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại và bằng Pmax. Giá trị Pmax là   

A. 440 W. 

B. 330 W. 

C. 400 W. 

D. 375W. 

Lời giải: P1=P2 
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+ Ta có: 
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Câu 22: Hai đầu ra của máy phát điện xoay chiều 1 pha được nối với một đoạn mạch nối tiếp gồm tụ điện và điện trở thuần. Bỏ qua điện trở thuần của các cuộn dây của máy phát. Khi rô to quay với tốc độ 600 vòng/phút thì cường độ dòng điện trong mạch là I1 = 3,16 A . Khi rô to quay với tốc độ 1200 vòng/phút thì cường độ dòng điện trong mạch là I2 = 8 A. Khi rô to quay với tốc độ 1800 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 12,5 A.

B. 10,5 A.

C. 11,5 A.

D. 13,5 A.

Lời giải:

+ Khi roto quay với tốc độ 600 vòng/phút, suất điện động của máy phát là E, ta chuẩn hóa 
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+ Khi roto qua với tốc độ 1200 vòng/phút 
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+ Khi roto quay với tốc độ 1800 vòng /phút thì 
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Câu 23: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Biết cuộn thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Khi L = L1 và L = L2 thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị như nhau. Cho L1 + L2 = 0,8 H. Đồ thị biểu diễn điện áp hiệu dụng UL vào L như hình vẽ. Tổng giá trị L3 + L4 gần giá trị nào nhất sau đây?
    A. 1,45 H.
   B. 0,98 H.

C. 2,15 H.

D. 1,98 H.
 Lời giải:

+ Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện
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 Hai giá trị của L cho cùng một điện áp hiệu dụng trên tụ điện 
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Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây thuần cảm
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Áp dụng định lý Viet ta có 
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( Chia vế theo vế ta thu được 
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Chương 4
Câu 24: Sóng điện từ và sóng cơ không có cùng tính chất nào dưới đây?

  A. Mang năng lượng.


         B. Có thể giao thoa.

  C. Tuân theo định luật phản xạ.

         D. Truyền được trong chân không.
Câu 25: Mạch chọn sóng trong máy thu vô tuyến điện hoạt động dựa trên hiện tượng

  A. phản xạ sóng điện từ.
                                 B. giao thoa sóng điện từ.

  C. khúc xạ sóng điện từ.
                                 D. cộng hưởng sóng điện từ.

Câu 26: Một mạch dao động điện từ có L = 5 mH; C = 31,8 μF, hiệu điện thế cực đại trên tụ là 8 V. Cường độ dòng điện trong mạch khi hiệu điện thế trên tụ là 4 V có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?       


   A. 5 mA. 
          B. 0,25 mA. 
         C. 0,55 A. 
          D. 0,25 A.
Ta có 
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Chương 5

Câu 27: Tác dụng nhiệt là tính chất nổi bật nhất của tia nào sau đây?

     A. Tia hồng ngoại.
B. Tia γ.
         C. Tia X.

D. Tia tử ngoại.
Câu 28: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ rằng ánh sáng

     A. có tính chất sóng.      B. là sóng ngang.    C. là sóng điện từ.       D. có thể bị tán sắc.
Câu 29: Quang phổ liên tục

   A. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.

   B. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

   C. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

   D. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.

Câu 30: Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4 (m, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1 m. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 4 cách vân sáng trung tâm

      A. 3,2 mm.                 B. 4,8 mm.
C. 1,6 mm.                        D. 2,4 mm.

Áp dụng công thức xác định vị trí vân sáng 
[image: image84.wmf].
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Chương 6

Câu 31: Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào dưới đây là sai?


A. Mỗi chùm sáng dù rất yếu cũng chứa một số rất lớn lượng tử ánh sáng.


B. Nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà thành từng phần riêng biệt, đứt quãng.


C. Năng lượng của lượng tử ánh sáng đỏ lớn hơn năng lượng của lượng tử ánh sáng tím.


D. Khi ánh sáng truyền đi, lượng tử ánh sáng không bị thay đổi và không phụ thuộc khoảng cách tới nguồn sáng.

Câu 32: Một ống Rơnghen phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất là 6,21.10-11 m. Bỏ qua động năng ban đầu của êlectrôn. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống là:

     A. 21,15 kV.                B. 2,15 kV.                      C. 20,00 kV.                    D. 2,00 kV.

Ta có 
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Câu 33: Một kim loại có công thoát A = 5,23.10-19 J. Giới hạn quang điện của kim loại đó là

A. 0,64 µm.

B. 0,75 µm.

C. 0,27 µm.

D. 0,38 µm.
Áp dụng công thức 
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Chương 7
Câu 34: Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì có

A. năng lượng liên kết càng lớn.     
B. năng lượng liên kết riêng càng nhỏ.

C. năng lượng liên kết càng nhỏ.    
D. năng lượng liên kết riêng càng lớn.

Câu 35: Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì

    A. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.

    B. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.

    C. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.

    D. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.
Năng lượng liên kết riêng 
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càng lớn thì hạt nhân càng bền vững. 
[image: image88.wmf]XY
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. AY<AX nên hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.
Câu 36: Chất phóng xạ 
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 có chu kì bán rã 138 ngày phát ra tia ( và biến đổi thành 
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. Ban đầu có 10 g Po nguyên chất. Tính khối lượng hạt nhân 
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 còn lại sau 414 ngày 
A. 1,25 g.                 B. 8,75 g.                  C. 8,58 g.                     D. 1,42 g
Áp dụng công thức 
[image: image92.wmf]3

2

2

oo

t

T

mm

m

==


Lớp 11

Câu 37: Đặt một điện tích dương, khối lượng nhỏ không đáng kể vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động:

       A. dọc theo chiều của đường sức điện trường.


       B. ngược chiều đường sức điện trường.

       C. vuông góc với đường sức điện trường.

       D. theo một quỹ đạo bất kỳ.

Câu 38: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 100cm. Tính độ tụ của kính phải đeo sát mắt để có thể nhìn vật ở xa vô cực mà không phải điều tiết:

A. – 1 dp.

B. – 0,5 dp.

C. 0,5dp.

D. 2dp.

Lời giải:

Để sửa tật cận thị, người cận thị phải đeo sát mắt thấu kính phân kỳ có tiêu cự f=-MCV=-100cm=-1m để có thể nhìn vật ở xa vô cực mà không phải điều tiết.  
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Câu 39: Một bóng đèn có ghi 6 V – 6 W được mắc vào một nguồn điện  có điện trở trong là 2 Ω thì sáng bình thường. Suất điện động của bộ nguồn là:

  A. 6 V.               B. 36 V.
                      C. 8 V.                          D. 12 V.
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;  Áp dụng công thức của định luật Ôm cho đoạn mach 
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, với điều kiện đèn sáng bình thường I=Idm ta tìm được E.
Câu 40. Chọn câu đúng: Hiện tượng tự cảm không xuất hiện khi cường độ dòng điện trong mạch

      A. tăng.           B. giảm.                C. biến thiên.               D. không đổi.
Mã đề thi: gốc
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